TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện CNSH và MT
Bộ môn: Sinh học  


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:






· Tiếng Việt: HÓA SINH MÔI TRƯỜNG
· Tiếng Anh: ENVIRONMENTAL BIOCHEMISTRY





Mã học phần: BIO3008





Số tín chỉ:
03



Đào tạo trình độ: Đại học








Học phần tiên quyết:
 Hóa đại cương




2. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên GV1:
 Phạm Thu Thủy


Chức danh, học hàm, học vị: GV, TS

Điện thoại:
0378124166


Email:
thuypt@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:



Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: lớp học Elearning Hoá sinh môi trường (https://elearning.ntu.edu.vn/)

3. Mô tả tóm tắt học phần:  


Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về quá trình chuyển hóa sinh học các hợp chất hữu cơ phổ biến trong tự nhiên và các quá trình sinh học cơ bản trong kỹ thuật môi trường nhằm giúp người học hiểu được cơ sở hóa sinh của các biện pháp xử lý sinh học và ứng dụng chúng trong các quá trình môi trường.
4. Mục tiêu:

Nhằm giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng và bản chất hóa sinh của các quá trình xử lý sinh học chất thải từ đó giúp sinh viên có đủ kiến thức nền để học tiếp các học phần chuyên ngành và vận dụng kiến thức trong thực tế xử lý ô nhiễm môi trường bằng biện pháp sinh học.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
(1)
a) Phân biệt cấu trúc tế bào nhân sơ và nhân chuẩn. Lấy được ví dụ minh hoạ về vi sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn trong các hệ thống xử lý môi trường. Trình bày được thành phần hóa học của tế bào, các hợp chất hữu cơ bản của tế bào. 
b) Trình bày và viết được công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ chứa C phổ biến trong tự nhiên (gluxit, lipit). Phân tích được một số tính chất vật lý, hoá học tiêu biểu của các hợp chất này.
c) Trình bày và viết được công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ chứa N phổ biến trong tự nhiên (protein, nucleic axit). Phân tích được một số tính chất vật lý, hoá học tiêu biểu của các hợp chất này.
d) Trình bày được cấu tạo và phân loại enzym. Phân tích được các đặc tính xúc tác và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzym. Lựa chọn, sử dụng chế phẩm enzym vi sinh vật phù hợp để xử lý môi trường.
e) Phân tích được bản chất hóa sinh của quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ  chứa N và C phổ biến trong tự nhiên (gluxit, lipit, protein, nucleic axit) nhờ enzyme vi sinh vật. (Viết được phương trình phản ứng, vẽ và giải thích được sơ đồ minh hoạ các quá trình chuyển hoá).
f) Phân tích được bản chất hóa sinh của các quá trình sinh học hiếu khí, kị khí, thiếu khí tiêu biểu
6. Kế hoạch dạy học:

(3)
6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1
1.1

1.2

1.3

	Thành phần hóa học của tế bào

Tế bào nhân sơ và nhân chuẩn
Thành phần hóa học của tế bào

Các hợp chất hữu cơ cơ bản của tế bào

	a, c
	2
	Nghe giảng lý thuyết, live tream, xem video bài giảng
	Xem trước bài giảng, nghe giảng trên Zoomeeting. Xem trước video bài giảng trên hệ thống Elearning.
Đọc thêm tài liệu:

+ TL 1 (tr. 1-10)

+ TL2 (tr. 1-15)

	2.

2.1

2.2


	Các hợp chất hữu cơ chứa N trong tự nhiên

· Protein

· Khái niệm

· Cấu tạo
· Cấu trúc phân tử
· Phân loại
· Một số tính chất quan trọng của protein (tính chất lưỡng tính, tính tan, sự kết tủa và biến tính protein)
· Các hợp chất hữu cơ chứa N khác

· Nucleic axit

· Kitin
	c
	6
	Nghe giảng lý thuyết, live tream, xem video bài giảng
	

	3.
3.1

3.2

3.3
	Các hợp chất hữu cơ chứa C trong tự nhiên

Saccarit 
· Khái niệm

· Phân loại

· Monosaccarit 

· Disaccarit

· Oligosaccharide

· Polysaccarit 

Lipit 

· Khái niệm

· Phân loại

· Lipit đơn giản

· Lipit phức tạp

· Một số tính chất của chất béo: tỷ trọng, tính kị nước, phản ứng thuỷ phân, phản ứng oxy hoá bởi oxy không khí
Lignin
	c
	9
	Nghe giảng lý thuyết, live tream, xem video bài giảng Nghe giảng lý thuyết, live tream, xem video bài giảng
	

	4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5


	Enzym và ứng dụng enzym trong xử lý môi trường
Khái niệm, cấu tạo enzym
Đặc điểm xúc tác của enzym
Gọi tên và phân loại enzym
Cơ chế tác động và các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng enzym
Ứng dụng enzym trong xử lý môi trường (thảo luận)
	b, d
	6
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm, seminar
Thảo luận

	Đọc thêm tài liệu:

+ TL1 (tr. 11-20)

+ TL2 (tr. 15-30)
Tự tìm hiểu thêm về các chế phẩm enzyme/vi sinh xử lý môi trường (mục 2.5) phục vụ phần thảo luận.

	5
5.1

5.2

5.3
	Phân giải sinh học các hợp chất hữu cơ chứa C trong tự nhiên
Phân giải saccarit 
· Phân giải poly- và disaccarit
· Chuyển hoá monosaccarit trong điều kiện kị khí và hiếu khí
Phân giải lignin
Phân giải lipit

· Thuỷ phân lipit đơn giản và lipit phức tạp
· Chuyển hoá glyxerol
· Chuyển hoá axit béo qua con đường -oxy hoá
	e,f
	9
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm
	

	6
6.1

6.2
	Phân giải sinh học các hợp chất hữu cơ chứa N trong tự nhiên
Khoáng hoá protein

· Thuỷ phân protein ngoại bào

· Các phản ứng chuyển hoá axit amin nội bào ngoại bào
Phân giải axit nucleic
	e
	3
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm
	- Đọc thêm tài liệu:

+ TL1 (tr. 21-32)

+ TL2 (tr. 31-45)

	7
7.1
7.2
7.3
	Các quá trình vi sinh vật cơ bản làm sạch môi trường
Quá trình hiếu khí
· Quá trình hiếu khí đối với sinh vật dị dưỡng
· Quá trình hiếu khí đối với sinh vật tự dưỡng
Quá trình kị khí

· Lên men

· Hô hấp nitrat

· Hô hấp sulfat

· Lên men metan
Quá trình thiếu khí
	g, h
	6
	Thuyết giảng, , Thảo luận
	


7. Tài liệu dạy và học:
(4)
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Lương Đức Phẩm, Đinh Thị Kim Nhung, Trần Cẩm Vân
	Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường, Tập 2


	2009
	GD
	Thư viện số
	x
	

	2
	Đỗ Hồng Lan Chi, Lâm Minh Triết
	Vi sinh vật môi trường


	2005
	ĐHQG Tp. HCM
	Thư viện số
	
	x

	3
	Lương Đức Phẩm
	Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học
	2009
	GD
	Thư viện số
	
	x

	4
	Udo Wiesmann, In Su Choi, Eva-Maria Dombrowski
	Fundamentals of biological waste water treatments
	2007
	Wiley-WCH
	GV cung cấp
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
(5)

· Chuẩn bị đầy đủ thiết bị và phần mềm cần thiết theo hướng dẫn của Trường.

· Chủ động tìm hiểu và làm quen với hệ thống NTU E-learning và ứng dụng Zoom
· Tham gia học tập, thảo luận, làm bài tập, bài kiểm tra trên NTU E-learning và hệ thống khác theo yêu cầu của GV.

· Tham gia học trực tuyến trên Zoom theo lịch do GV quy định.

9. Đánh giá kết quả học tập:

(6)
Đánh giá tính chuyên cần

	Tiêu chí
	Tỷ lệ
	Mức chất lượng
	Điểm

	
	
	Rất tốt
	Tốt 
	Đạt yêu cầu
	Không chấp nhận
	

	
	
	>9
	>8
	>5
	<5
	

	Hiện diện trên lớp
	70
	Nghỉ ( 2 buổi (6 tiết)
	Nghỉ ( 3 buổi (9 tiết) 
	Nghỉ ( 5 buổi (15 tiết)
	Nghỉ > 5 buổi (15 tiết)
	

	Tham gia phát biểu
	30
	Nhiệt tình phát biểu, đặt/trả lời câu hỏi
	Có tham gia phát biểu, đặt/trả lời câu hỏi
	Không tham gia phát biểu, đặt/trả lời câu hỏi
	Không tham gia phát biểu, không đặt/trả lời câu hỏi khi được yêu cầu 
	


Đánh giá tiểu luận nhóm và thuyết trình

	Tiêu chí 

đánh giá
	Trọng số
	Mô tả mức chất lượng
	Điểm

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	10 - 9
	8 - 7
	6 - 5
	4 - 0
	

	Hình thức báo cáo
	10%
	Đẹp, rõ ràng, không có lỗi chính tả
	Đẹp, rõ ràng, còn lỗi chính tả
	Rõ ràng, còn lỗi chính tả
	Trình bày chưa đẹp , không đúng font chữ, nhiều lỗi chính tả
	

	Nội dung báo cáo
	30%
	Đáp ứng tốt yêu cầu, có mở rộng, có trích nguồn
	Đáp ứng tương đối tốt yêu cầu, có mở rộng
	Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu
	

	Kỹ năng trình bày
	10%
	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe
	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe
	Nói không rõ lời, thiếu tự tin, ít giao lưu người nghe
	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe
	

	Trả lời câu hỏi
	20%
	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi
	Trả lời đúng trên 2/3 câu hỏi
	Trả lời đúng trên 1/2 câu hỏi
	Trả lời đúng dưới 1/2 câu hỏi
	

	Tham gia thực hiện
	30%
	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày
	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày
	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày
	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày
	

	Điểm tổng
	


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	
	Viết
	1,2
	a, b

	2
	
	Viết
	3
	b,c,e

	3
	
	Viết
	4
	b,d,f

	4
	
	Tiểu luận nhóm và thuyết trình (sử dụng rubric đánh giá)
	2,3,4,5
	b,c,d,e,f,g


9.2 Thang điểm học phần:
	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số (%)

	1
	Điểm chuyên cần/thái độ
	5 %

	2
	Điểm đánh giá giữa kỳ (trung bình các bài kiểm tra, đánh giá)
	45 %

	3
	Thi kết thúc học phần:

· Hình thức thi: 

· Đề mở:               Đề đóng:  
	50 %


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Tính chuyên cần
	
	10

	2
	Điểm đánh giá giữa kỳ (trung bình 4 bài kiểm tra)
	a,b,c,d,e,f,g
	40

	3
	Thi kết thúc học phần 

· Hình thức thi: Viết 

· Đề mở: □              Đề đóng: x 


	a,b,c,d,e,f,g
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)



Phạm Thu Thủy
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